
UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG ĐÔNG BA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 96/QĐ-UBND Đông Ba, ngày 11 tháng 12 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Công nhận danh sách hộ thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2023 

theo chuẩn đa chiều giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn phường 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG ĐÔNG BA 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; 

 Thực hiện Kế hoạch số 7166/KH-UBND ngày 08/09/2023 của UBND 

Thành phố Huế về rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2022-2025 và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 

diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn thành phố Huế;  

Căn cứ kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo của 12 tổ dân phố. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Công nhận danh sách hộ thoát nghèo và hộ thoát cận nghèo cuối 

năm 2023, cụ thể như sau: 

  - Tổng số hộ thoát Nghèo:   10 hộ, 27 nhân khẩu;  

     - Tổng số hộ thoát Cận nghèo:  13 hộ, 59 nhân khẩu;  

- Hộ thoát nghèo vượt chuẩn hộ cận nghèo:  06 hộ, 17 nhân khẩu; 

- Hộ thoát nghèo trở thành hộ cận nghèo:  04 hộ, 10 nhân khẩu; 

(Đính kèm Phụ lục và danh sách chi tiết)  

 Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2024. 

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; bộ phận Lao 

động - Thương binh và Xã hội phường; Trưởng các ban ngành đoàn thể; các Tổ dân 

phố và các hộ gia đình có tên ở  Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

                                                            
Nơi nhận:  

- UBND tp Huế;                                                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN                   

- Phòng LĐTB&XH tp Huế;                                                         CHỦ TỊCH              
- Thường vụ Đảng ủy;        

- Thường trực HĐND; 

- Như điều 4;   

- Lưu: VT. 
 

 

                             

                                   

                Nguyễn Đình Nghị



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO CUỐI NĂM 2023

Stt 

hộ

Stt 

khẩu

Stt 

thàn

h 

viên

Họ và tên
Quan

 hệ

Giới 

tính
CCCD/
ĐDCN Tổ

Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ

Ghi 

chú

1 1 1 Nguyễn Thị Thủy 1 2 46161005564 1 7/7/1961 12 Nguyễn Trãi

2 2 Đoàn Thanh Lâm 3 1 46200009840 20/6/2000

2 3 1 Phạm Thị Thanh Nga 1 2 70185007044 1 8/4/1985 20 Nguyễn Trãi

4 2 Nguyễn Thy Bảo Ngọc 3 2 46308008587 25/1/2008
5 3 Nguyễn Thị Như ý 3 2 46311011151 28/8/2011
6 4 Nguyễn Đức Minh Phúc 3 1 46220007545 16/10/2020

3 7 1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 1 2 46178011996 3 1/12/1978 32 Lê Huân

8 2 Đinh Gia Hào 3 1 46202008171 24/6/2002
9 3 Đinh Gia Hiệp 3 1 46206003710 10/2/2006

4 10 1 Lê Thị Gái 1 2 46169001583 4 26/8/1969 108 Triệu Quang Phục

11 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 2 46301011784 6/7/2001
12 3 Nguyễn Quang Hùng 3 1 46204009669 19/4/2004

5 13 1 Trương Thị Mẫn 1 2 46204009669 6 20/2/1974 02 Triệu Quang Phục

14 2 Lê Minh Hiếu 3 1 46210010305 28/4/2010

6 15 1 Lê Thị Kim Yến 1 2 82182015397 7 1/3/1982 5/127 Nguyễn Trãi

16 2 Lê Minh Quân 3 1 46208010984 22/3/2008
17 3 Lê Anh Hào 3 1 46213009440 16/9/2013

7 18 1 Hoàng Thị Lan 1 2 46167010056 8 18/7/1967 32 Yết Kiêu(trọ)

19 2 Phan Quý Minh Tâm 3 2 46306006214 10/1/2006
20 3 Phan Qúy Minh Hiền 3 2 46310002475 1/7/2010

8 21 1 Mai Minh 1 1 46061003752 9 1/4/1961 Lên hộ Cn

22 2 Mai Trọng Thành 3 1 46207007217 3/6/2007
9 23 1 Mai Thị Thu 1 2 46175008027 9 10/9/1975 25/4 Ông ích Khiêm Lên hộ Cn

24 2 Nguyễn Quốc Anh Dũng 3 1 46209005366 9/4/2009
10 25 1 Võ Thị Xanh 1 2 45140003180 9 2/2/1940 1/5 kiệt 4 Nguyễn Cư Trinh

26 2 Dương Thị Kim Ngân 5 2 46304005014 26/5/2004
27 3 Dương Văn Tài 5 1 46207003874 5/9/2007

11 28 1 Nguyễn Thị Cẩm Hà 1 2 46176005379 13 8/5/1976 143 Lê Duẩn

29 2 Lương Ngọc Diệu Huyền 3 2 46306003284 5/6/2006
30 3 Lương Văn Phụng 3 1 46211001726 29/7/2011
31 4 Lương Văn Lân 3 1 46213003413 2/12/2013

12 32 1 Phan Thị Vy 1 2 46169008247 13 8/9/1969 164 Lê Duẩn Lên hộ Cn

33 2 Lê Phan Thúy Giao 3 2 46199004138 22/3/1999
34 3 Lê Phan Thùy Quyên 3 2 46301005196 1/1/2001
35 4 Lê Văn Hoàng Thái 3 1 46204011319 22/5/2004
36 5 Lê Phan Phương Uyên 3 2 46307004335 30/4/2007

13 37 1 Hoàng Công Tâm 1 1 460760101 13 29/10/1976 272 Lê Duẩn Lên hộ Cn

38 2 Trương Thị Thu 2 2 461780091 28/2/1978
39 3 Hoàng Thị Diệu Hiền 3 2 463060094 6/1/2006
40 4 Hoàng Thị Diệu Ánh 3 2 463070002 7/3/2007
41 5 Hoàng Công Hiếu 3 1 462160073 28/7/2016

  ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA



 

  ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHƯỜNG THUẬN HÒA                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỘ THOÁT CẬN NGHÈO CUỐI NĂM 2023
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1 1 1 Hoàng Thái 1 1 46053006389 2 10/7/1953 10/36 Nguyễn Thiện Thuật

2 2 Huỳnh Thị Mùi 2 2 46155007099 15/5/1955

3 3 Hồ Thị Thanh Hương 5 2 46307002502 5/1/2007

2 4 1 Trương Phước Hậu 1 1 46078012248 3 23/2/1978 3/112 Đặng T Thân

5 2 Trương Phước Quốc Cường 3 1 46205004333 2/6/2005

6 3 Trương Phước Quốc Đạt 3 1 46207001663 18/3/2007

3 7 1 Hồ Thị Út 1 2 46169009281 3 8/4/1969 2/11/74 Đặng Thái Thân

8 2 Võ Như Thảo Nguyên 3 2 46195015606 3/12/1995

9 3 Võ Như Cát Tiên 3 2 46300007992 10/3/2000

10 4 Võ Như Phương Thảo 3 2 46305010515 1/5/2005

11 5 Trần Võ Khánh Linh 5 2 86318006612 24/9/2018

4 12 1 Nguyễn Văn Nhớ 1 1 46079010324 3 1/1/1979 9/24 Lê Huân

13 2 Võ Thị Thúy Tâm 2 2 46181008211 19/6/1981

14 3 Nguyễn Hoài Phương Uyên 3 2 46305006843 1/12/2005

15 4 Nguyễn Võ Anh Khoa 3 1 46208003878 22/12/2008

16 5 Nguyễn Võ Minh Nhẫn 3 1 46211006810 1/11/2011

5 17 1 Lê Thị Ngọc Yến 1 2 46141004186 7 25/3/1941 8/1/75 Yết Kiêu

18 2 Lê Viết Hiền 3 1 46070009669 2/4/1970

6 19 1 Nguyễn Thị Hiền Lương 1 2 46145004020 7 1/9/1945 2/64 Trần Nguyên Đán

20 2 Lê Khắc Trung 3 1 46066010621 3/7/1966

21 3 Nguyễn Thị Phương Tĩnh 3 2 46166012545 19/10/1966

22 4 Lê Khắc Tâm 5 1 46094007478 23/6/1994

23 5 Lê Khắc Thành 5 1 46095011484 4/10/1995

7 24 1 Võ Thị Tuyết 1 2 46168010215 7 14/7/1968 37 Yết Kiêu

25 2 Võ Thị Thùy Trang 3 2 46307002228 11/2/2007

8 26 1 Võ Văn Thảo 1 1 46070005442 8 12/12/1970 95 Nguyễn Trãi

27 2 Hoàng Thị Thu Hằng 2 2 46172013089 6/5/1972

28 3 Võ Thị Tú Uyên 3 2 46301007481 16/11/2001

29 4 Võ Văn Thi 3 1 46207005435 23/11/2007

9 30 1 Mai An 1 1 46069004326 9 13/4/1969 4/8 Nguyễn Cư Trinh

31 2 Nguyễn Thị Thu Nhi 2 2 46176010243 1/1/1976

32 3 Mai Chí Tài 3 1 46201007211 25/12/2001

33 4 Mai Quốc Dũng 3 1 46211003956 27/3/2011

34 5 Mai Văn Quốc Huy 3 1 46213008124 4/7/2013

35 6 Mai Văn Quốc Việt 3 1 46216008178 24/3/2016

10 36 1 Nguyễn Thị Liễu 1 2 48165004558 12 21/5/1965 02 Tôn Thất Thiệp

37 2 Hồ Nguyễn Quỳnh Anh 3 2 46199003413 12/10/1999

38 3 Hồ Nguyễn Quỳnh Như 3 2 46301005073 24/3/2001

39 4 Hồ Vũ Minh Trí 3 1 46206012574 13/10/2006



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 40 1 Hà Dư Phước 1 1 46043003702 13 20/3/1943 219 Lê Duẫn

12 41 1 Hà Thúc Anh 1 1 46082012622 13 10/4/1982 3/207 Lê Duẩn

42 2 Nguyễn Thị Kiều 2 2 46184014395 10/11/1984

43 3 Hà Quốc Nam 3 1 46212008469 2/8/2012

44 4 Hà Cẩm Nhi 3 2 46315013599 17/7/2015

45 5 Hà Cẩm Anh Thư 3 2 46321005224 19/7/2021

13 46 1 Hồ Thị Thanh Vân 1 2 46176006939 13 12/3/1976 177 Lê Duẫn

47 2 Trần Hữu An 3 1 46206009197 29/4/2006

14 48 1 Nguyễn Thị Lan 1 2 46154007689 13 8/5/1954 256 Lê Duẫn

49 2 Nguyễn Văn Dũng 3 1 46081011405 25/6/1981

50 3 Võ Thị Kim Thùy 3 2 46184011838 18/12/1984

51 4 Nguyễn Võ Đoan Trang 5 2 46303002685 31/10/2003

52 5 Nguyễn Võ Diệu Hiền 5 2 46305002395 28/7/2005

53 6 Nguyễn Võ Tiến Đạt 5 1 46213004872 19/2/2013

54 7 Nguyễn Võ Tiến Thành 5 1 46215005608 7/10/2015

15 55 1 Trần Đạt 1 1 46067011543 13 11/11/1967 3/7 Yết Kiêu

56 2 Hồ Thị Chi 2 2 45171006608 5/12/1971

57 3 Trần Thị Phương Nhi 3 2 46198010348 4/1/1998

58 4 Trần Thị Phương Nhung 3 2 46304003688 20/7/2004

59 5 Trần Quang Huy 3 1 46208008714 4/5/2008



 
 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO VƯỢT CHUẨN HỘ CẬN NGHÈO 
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Giới 
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Ngày, tháng, 
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Địa chỉ
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chú

1 1 1 Nguyễn Thị Thủy 1 2 46161005564 1 7/7/1961 12 Nguyễn Trãi

2 2 Đoàn Thanh Lâm 3 1 46200009840 20/6/2000

2 3 1 Phạm Thị Thanh Nga 1 2 70185007044 1 8/4/1985 20 Nguyễn Trãi

4 2 Nguyễn Thy Bảo Ngọc 3 2 46308008587 25/1/2008

5 3 Nguyễn Thị Như ý 3 2 46311011151 28/8/2011

6 4 Nguyễn Đức Minh Phúc 3 1 46220007545 16/10/2020

3 7 1 Nguyễn Thị Quỳnh Châu 1 2 46178011996 3 1/12/1978 32 Lê Huân

8 2 Đinh Gia Hào 3 1 46202008171 24/6/2002

9 3 Đinh Gia Hiệp 3 1 46206003710 10/2/2006

4 10 1 Lê Thị Gái 1 2 46169001583 4 26/8/1969 108 Triệu Quang Phục

11 2 Nguyễn Thị Thanh Huyền 3 2 46301011784 6/7/2001

12 3 Nguyễn Quang Hùng 3 1 46204009669 19/4/2004

5 13 1 Trương Thị Mẫn 1 2 46204009669 6 20/2/1974 02 Triệu Quang Phục

14 2 Lê Minh Hiếu 3 1 46210010305 28/4/2010

6 15 1 Lê Thị Kim Yến 1 2 82182015397 7 1/3/1982 5/127 Nguyễn Trãi

16 2 Lê Minh Quân 3 1 46208010984 22/3/2008

17 3 Lê Anh Hào 3 1 46213009440 16/9/2013

7 18 1 Hoàng Thị Lan 1 2 46167010056 8 18/7/1967 32 Yết Kiêu(trọ)

19 2 Phan Quý Minh Tâm 3 2 46306006214 10/1/2006

20 3 Phan Qúy Minh Hiền 3 2 46310002475 1/7/2010

8 21 1 Võ Thị Xanh 1 2 45140003180 9 2/2/1940 1/5 kiệt 4 Nguyễn Cư Trinh

22 2 Dương Thị Kim Ngân 5 2 46304005014 26/5/2004

23 3 Dương Văn Tài 5 1 46207003874 5/9/2007

9 24 1 Nguyễn Thị Cẩm Hà 1 2 46176005379 13 8/5/1976 143 Lê Duẩn

25 2 Lương Ngọc Diệu Huyền 3 2 46306003284 5/6/2006

26 3 Lương Văn Phụng 3 1 46211001726 29/7/2011

27 4 Lương Văn Lân 3 1 46213003413 2/12/2013

  ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           DANH SÁCH HỘ THOÁT NGHÈO 

   TRỞ THÀNH HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024

Stt 

hộ

Stt 

khẩu

Stt 

thàn

h 
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Họ và tên
Quan

 hệ

Giới 

tính
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ĐDCN Tổ

Ngày, tháng, 

năm sinh
Địa chỉ

Ghi 

chú

1 1 1 Mai Minh 1 1 46061003752 9 1/4/1961

2 2 Mai Trọng Thành 3 1 46207007217 3/6/2007

2 3 1 Mai Thị Thu 1 2 46175008027 9 10/9/1975 25/4 Ông ích Khiêm

4 2 Nguyễn Quốc Anh Dũng 3 1 46209005366 9/4/2009

3 5 1 Phan Thị Vy 1 2 46169008247 13 8/9/1969 164 Lê Duẩn

6 2 Lê Phan Thúy Giao 3 2 46199004138 22/3/1999

7 3 Lê Phan Thùy Quyên 3 2 46301005196 1/1/2001

8 4 Lê Văn Hoàng Thái 3 1 46204011319 22/5/2004

9 5 Lê Phan Phương Uyên 3 2 46307004335 30/4/2007

4 10 1 Hoàng Công Tâm 1 1 460760101 13 29/10/1976 272 Lê Duẩn

11 2 Trương Thị Thu 2 2 461780091 28/2/1978

12 3 Hoàng Thị Diệu Hiền 3 2 463060094 6/1/2006

13 4 Hoàng Thị Diệu Ánh 3 2 463070002 7/3/2007

14 5 Hoàng Công Hiếu 3 1 462160073 28/7/2016

  ỦY BAN NHÂN DÂN

PHƯỜNG THUẬN HÒA
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